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(Một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo
Loại học phần: 
Mã số học phần:  LHC-01                         Số tín chỉ của học phần: 03
Các học phần tiên quyết (nếu có): Không              
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email
	Số điện thoại

	1
	PGS.TS. Nguyễn Văn Quang
	Đại học Luật Hà Nội
	
	0976804244

	5
	TS. Nguyễn Thị Thủy
	Đại học Luật Hà Nội
	
	0904004998

	3
	TS. Nguyễn Ngọc Bích
	Đại học Luật Hà Nội
	
	0989196519

	
	
	
	
	


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức: Học viên nắm được những vấn đề cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo và quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo như: các khái niệm, nguyên tắc, nội dung của các vấn đề trong học phần ... dưới cả góc độ lý luận và các quy định cụ thể của pháp luật hiện hành. Các vấn đề lý luận và thực tiễn tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của một số nước trên thế giới làm cơ sở để so sánh và đề xuất những kinh nghiệm có thể vận dụng cho việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.
Về kỹ năng: Sử dụng được các kỹ năng phân tích, so sánh, lập luận để đánh giá được hoạt động quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và các nội dung khác có liên quan. Đưa ra được những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, cũng như thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và ở Việt Nam nói riêng.
Chuyên đề 1: Nhận thức chung về tín ngưỡng, tôn giáo
* Họ và tên giảng viên:    1. TS. Nguyễn Ngọc Bích         	Điện thoại:    0989196519    
			         2. PGS.TS. Nguyễn Văn Quang      	Điện thoại:    0976804244    
* Nội dung giảng dạy: 
1. Khái niệm tín ngưỡng 
1.1. Các định nghĩa về tín ngưỡng
1.2. Đặc điểm tin ngưỡng
2. Khái niệm tôn giáo
2.1. Các định nghĩa về tôn giáo
2.2. Đặc điểm của tôn giáo
3. Phân biệt tín ngưỡng và tôn giáo
3.1. Về hình thái
3.1. Về nội dung
4. Vai trò của tín ngưỡng, tôn giáo
4.1. Trong hoạt động xã hội của con người
4.2. Tác động của tín ngưỡng, tôn giáo tới quản lý nhà nước
5. Một số tôn giáo lớn ở Việt Nam

Chuyên đề 2: Nhận thức chung về quản lý nhà nước đối với tín ngưỡng tôn giáo
* Họ và tên giảng viên:    1. TS. Nguyễn Thị Thủy         	Điện thoại:    0904004998  
                                          2. TS. Nguyễn Ngọc Bích          	Điện thoại:    0989196519
* Nội dung giảng dạy: 
1. Khái niệm quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
1.1. Định nghĩa
1.2. Các đặc điểm quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
2. Vai trò quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
3. Các phương thức quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 
3.1.  Quản lý bằng chính sách
3.2. Quản lý bằng pháp luật
Chuyên đề 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
* Họ và tên giảng viên:    1. PGS. TS. Nguyễn Văn Quang      	Điện thoại:    0976804244  
                                          2. TS. Nguyễn Thị Thủy         	Điện thoại:     0904554246
* Nội dung giảng dạy: 
1. Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
1.1. Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội
1.2. Các yếu tố lịch sử, truyền thống
1.3. Nhận thức xã hội của cộng đồng, cá nhân
1.4. Tình hình tôn giáo và hoạt động tôn giáo
2. Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
2.1. Hệ thống chính sách và pháp luật quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
2.2. Hệ thống cơ quan quản lý và đội ngũ nhân lực làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

3. Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo bắt buộc:
(1) Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004.
(2) Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.
(3) Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
(4) Trần Đăng Sinh, Đào Đức Đoàn, Giáo trình tôn giáo học, NXB Đại học Sư phạm – Hà Nội, 2014. 
(5) Hà Quang Trưởng, Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo hiện nay, Tạp chí Lý luận chính trị số 12 năm 2015.
Tài liệu tham khảo tự chọn: 
(1) Nguyễn Đức Lữ, Sự biến động và xu hướng của tôn giáo  trong thời đại ngày nay, Tạp chí Thông tin lý luận, số 11/1997
 (2) Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Đức Lữ, Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo, NXB Tôn giáo – Hà Nội, 2003.
4. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần

	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự nghiên cứu
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Nhận thức chung về tín ngưỡng, tôn giáo
	5
	20
	
	10
	15

	2
	Nhận thức chung về quản lý nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo
	5
	20
	
	10
	15

	3
	Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả  quản lý nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo
	5
	20
	
	10
	15



5. Kiểm tra đánh giá học phần
Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá:
	Viết tiểu luận và thuyết trình tiểu luận.
Yêu cầu: Độ dài tiểu luận từ 10 đến 15 trang A4 (tương đương 3000 – 5000 chữ), cỡ chữ 14,dãn dòng 1,3 line
b) Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10. 
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1: Nhận thức chung về tín ngưỡng, tôn giáo
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. Khái niệm tín ngưỡng 
1.1. Các định nghĩa về tín ngưỡng
1.2. Đặc điểm tin ngưỡng
2. Khái niệm tôn giáo
2.1. Các định nghĩa về tôn giáo
2.2. Đặc điểm của tôn giáo
	Giảng lý thuyết

	5

	Buổi 2
	4.1. Vai trò của tín ngường, tôn giáo trong hoạt động xã hội của con người
	Thảo luận
	5

	Buổi 3
	4.2. Tác động của tín ngưỡng, tôn giáo tới quản lý nhà nước
	Thảo luận
	5

	Tự NC
	- Phân biệt tín ngưỡng và tôn giáo
- Các tôn giáo lớn ở Việt Nam
	
	20



2. Chuyên đề 2 Nhận thức chung về quản lý nhà nước đối với tín ngưỡng tôn giáo
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. Khái niệm quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
1.1. Định nghĩa
1.2. Các đặc điểm quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
	Giảng lý thuyết

	5

	Buổi 2
	Vai trò quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
	 Thảo luận

	5

	Buổi 3
	3. Các phương thức quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 
3.1.  Quản lý bằng chính sách
3.2. Quản lý bằng pháp luật
	 Thảo luận

	5

	Tự NC
	Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam qua các thời kỳ.
	
	20



3. Chuyên đề 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
1.1. Tình hình tôn giáo và hoạt động tôn giáo ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
1.2. Hệ thống chính sách và pháp luật quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo – yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 
	Giảng lý thuyết

	5

	Buổi 2
	- Các yếu tố lịch sử, truyền thống ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
- Nhận thức xã hội của cộng đồng, cá nhân.
	 Thảo luận

	5

	Buổi 3
	 Hệ thống cơ quan quản lý và đội ngũ nhân lực làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo – yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
	 Thảo luận

	5

	Tự NC
	Mối tương quan giữa pháp luật và giáo lý, giáo luật của các tôn giáo trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 
	
	20



	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
      TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
   (Ký và ghi rõ họ tên)

	
	




                       
		Mã số: LHC-01 
